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1. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NĂM ĐƯỢC GIỚI THIỆU
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

HỒ SƠ

	1
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT

Chi bộ 1
	2014
	Đang bổ sung  lý lịch

	2
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Khoa LLCT

Chi bộ 1
	2014
	Đang tiến hành xác minh lý lịch (đã học lớp nhận thức về Đảng)

	3
	Trần Thị Ánh Tuyết
	Khoa KHCB

Chi bộ 1
	2014
	Đã viết xong lý lịch

	4
	Cao Đình Trung Hậu
	Chi bộ 1
	2016
	Không nộp lý lịch 

	5
	Dương Đức Kiên
	Chi bộ 1
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	6
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	Chi bộ 1
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	7
	Hà Như Mai
	Chi bộ 1
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	8
	Đinh Trần Phương Thảo
	Chi bộ 1
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	9
	Giang Phi Hùng
	Chi bộ 1
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	10
	Nguyễn Thị Dinh
	Chi bộ 1
	2016
	Không nộp lại  lý lịch

	11
	Phan thị Thùy Trang
	Chi bộ 1
	2016
	Không nộp lại  lý lịch

	12
	Cao Thị Hồng Thắm
	Chi bộ 1
	
	Chỉnh sửa lý lịch  từ tháng 3/2016 , đến nay chưa nộp lại

	13
	Đỗ Thị Ngọc
	Chi bộ 2
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	14
	Phạm Lê Đông Hưng
	Chi bộ 2
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	15
	Lương Xuân Thịnh
	Chi bộ 2
	2015
	Lý lịch đang đi xác minh

	16
	Huỳnh Thị Mai
	Chi bộ 2
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	17
	Huỳnh Thị Minh Ly
	Chi bộ 2
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	18
	Nguyễn Yến Nhi
	Chi bộ 2
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	19
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Chi bộ 2
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	20
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	Chi bộ 2
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	21
	Vũ Như Quỳnh
	Chi bộ 2
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	22
	Dương Thị Thủy
	Chi bộ 2
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	23
	Trần Quốc Định
	Chi bộ 2
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	24
	Nguyễn Anh Tuấn
	Khoa CN Động lực
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	25
	Triệu Phú Nguyên
	Khoa CN Động lực
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	26
	Trần Minh Tuấn
	Khoa CN Động lực
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	27
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Khoa CN Cơ Khí
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	28
	Lê Quý Hưng Quốc
	Khoa CNTT
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	29
	Nguyễn Văn Minh
	Khoa CNTT
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	30
	Bùi Anh Tuấn
	Khoa CN Cơ Khí
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	31
	Nguyễn Thành Long
	Khoa CN Cơ Khí
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	32
	Nguyễn Duy Hải
	Khoa CN Cơ Khí
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	33
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Khoa CNTT
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	34
	Võ Anh Hào
	Khoa CN Nhiệt Lạnh
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	35
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Khoa CN Động lực
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	36
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Khoa CN Động lực
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	37
	Hồ Văn Hóa
	Khoa CN Động lực
	2015
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	38
	Hà Quốc Bảo
	Khoa CN Động lực
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	39
	Nguyễn Thị Thùy 
	Chi bộ 4
	2016
	Đang hướng dẫn viết lý lịch


2. DANH SÁCH CẢM TÌNH ĐẢNG

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NĂM ĐƯỢC GIỚI THIỆU
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

HỒ SƠ

	1
	Nguyễn Anh Kiệt
	Khoa LLCT

Chi bộ 1
	2010
	Không nộp lại lý lịch

	2
	Đặng Thị Kiến Trúc
	Khoa KHCB

Chi bộ 1
	2010
	Đang viết lý lịch (có c/c hoàn thành lớp nhận thức về Đảng năm 2011)

	3
	Trần Thị Hồng Thu
	Khoa LLCT

Chi bộ 1
	2014
	Lý lịch đã được xác minh

	4
	Lê Thị Hồng Vân
	Khoa LLCT

Chi bộ 1
	2010
	Trong thời gian đi xác minh  lý lịch (đã học lớp nhận thức về Đảng)

	5
	Trần Thị Thu Hà
	P. TCHC-TH
Chi bộ 2
	2007
	-Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị kết nạp, chờ SGDĐT sưu tra LL

	6
	Nguyễn Ngọc Trang
	P. KHCN& QHQT
Chi bộ 2
	2009
	-Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị kết nạp, chờ SGDĐT sưu tra LL

	7
	Phan Thị Ngọc Phượng
	P. TCHC-TH

Chi bộ 2
	2015
	Hồ sơ Chi bộ đã ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng

	8
	Thái Thị My Sa
	P. TCHC-TH

Chi bộ 2
	2015
	Đang tiến hành xác minh lý lịch (đã học lớp nhận thức về Đảng)

	9
	Phan Đức Long
	P. TTGD-CTSV
Chi bộ 2
	2012
	- Chi bộ đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ

	10
	Lưu Hoàng Hải Yến
	Chi bộ 2
	2015
	Đang tham dự lớp nhận thức về Đảng tháng 11/2016

	11
	Nguyễn Văn Thành
	Chi bộ 02
	2012
	Đang xem xét về kê khai lý lịch

	12
	Hồ Văn Sĩ
	Chi bộ 2
	2007
	đã xác minh  lý lịch xong (đã học lớp nhận thức về Đảng)

	13
	Dương Minh Chung
	Khoa Công nghệ Cơ khí

Chi bộ 03
	2012
	-Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị kết nạp, chờ SGDĐT sưu tra LL

	14
	Vũ Đức Pháp
	Khoa Công nghệ Cơ khí

Chi bộ 03
	2007
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

(học lớp nhận thức về Đảng năm 2009)

	15
	Nguyễn Tam Cương
	Khoa Công nghệ Cơ khí

Chi bộ 03
	2007
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

(học lớp nhận thức về Đảng năm 2009)

	16
	Trương Thị Phương Hồng
	Khoa Công nghệ Cơ khí

Chi bộ 03
	2007
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

(học lớp nhận thức về Đảng năm 2009)

	17
	Trần Công Tiến
	Khoa CN Điện-Điện tử

Chi bộ 3
	2006
	- Lý lịch đang trong thời gian làm lại

	18
	Đặng Đức Minh
	Khoa CN Điện-Điện tử

Chi bộ 3
	2007
	Lý lịch đang đi xác minh

(học lớp nhận thức về Đảng năm 2010)

	19
	Trương Việt Khánh Trang
	Khoa CN May 

Chi bộ 3
	2007
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

(học lớp nhận thức về Đảng năm 2010)

	20
	Võ Cường
	Khoa CN Điện-Điện tử

Chi bộ 3
	2007
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

(học lớp nhận thức về Đảng năm 2010)

	21
	Nguyễn Văn Đôn
	Khoa CNTT
Chi bộ 3
	
	Đang hướng dẫn viết lý lịch

	22
	Quách Minh Thử
	Khoa CN Điện-Điện tử

Chi bộ 3
	
	Đang hướng dẫn viết lý lịch


3. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NGÀY KẾT NẠP ĐẢNG
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

HỒ SƠ

	1
	Nguyễn Hữu Thiện
	TTTT – Thư viện

Chi bộ 2
	22/12/2015
	Đã học lớp LLCT Đảng viên mới

	2
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	P. TTGD-CTSV

Chi bộ 2
	22/12/2015
	Đã học lớp LLCT Đảng viên mới

	3
	Võ Minh Phương
	Chi bộ SV
	03/3/2016
	Đã học lớp LLCT Đảng viên mới

	4
	Châu Thị Bé
	Chi bộ Sinh viên
	11/5/2016
	Đã học lớp LLCT Đảng viên mới

	5
	Lê Thị Cẩm Hướng
	Chi bộ Sinh viên
	11/5/2016
	Đã học lớp LLCT Đảng viên mới

	6
	Lê Nguyễn Kim Giao
	Chi bộ Sinh viên
	11/5/2016
	Đã học lớp LLCT Đảng viên mới

	7
	Phạm Thị Hà
	Chi bộ 04
	20/10/2016
	


4. DANH SÁCH HỒ SƠ QUẦN CHÚNG ĐÃ GỬI đẢNG ỦY SỞ XEM XÉT KẾT NẠP

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHI BỘ
	Năm gửi hồ sơ đề nghị kết nạp
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thu Hả
	Chi bộ 02
	2013
	

	2
	Phan Đức Long
	Chi bộ 02
	2014
	Hồ sơ hết thời gian, phải làm lại

	3
	Trần Công Tiến
	Chi bộ 03
	2014
	Hồ sơ hết thời gian, phải làm lại

	4
	Nguyễn Ngọc Trang
	Chi bộ 02
	2015
	

	5
	Dương Minh Chung
	Chi bộ 03
	2015
	

	6
	Quách Minh Thử
	Chi bộ 03
	2016
	

	7
	Phan Thị Ngọc Phượng
	Chi bộ 02
	2016
	








Ngày  31 tháng   10 năm  2016
       
